
Quyết định số 
709/QĐ-UBND 
Ngày 29/6/2018

Quyết định số 
1525/QĐ-UBND 
Ngày 30/12/2018

Kế hoạch vốn kéo 
dài chưa thanh 

toán, phải hủy bỏ

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài năm 

2019 sang 
năm 2020

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9=10+11 10 11 12 13 14 15=13+14 16

TỔNG CỘNG     16.965.000.000      6.720.860.000       2.580.860.000       4.140.000.000      6.428.997.000      291.863.000        291.863.000            -   -291.863.000       291.863.000      3.600.000.000      3.891.863.000 

I Công trình tiếp chi       9.865.000.000      6.720.860.000       2.580.860.000       4.140.000.000      6.428.997.000      291.863.000        291.863.000            -   -291.863.000       291.863.000      1.972.137.000         2.264.000.000 

1
Đường vào khối Tân 
Thủy - Chiềng Chung 

QĐ số 254/QĐ-
UBND ngày 
13/11/2018

Thị trấn 
Tuần Giáo

800.000.000        731.771.000       631.771.000        100.000.000        730.501.000        1.270.000        1.270.000          -1.270.000

2
Đường vào bản Chiềng 
Khoang

QĐ số 255/QĐ-
UBND ngày 
13/11/2017

Thị trấn 
Tuần Giáo

730.000.000        730.000.000       730.000.000        -                       655.796.000        74.204.000      74.204.000        -74.204.000

3
Đường khối Sơn Thủy, 
khối Đồng Tâm

QĐ số 256/QĐ-
UBND ngày 
13/11/2017

Thị trấn 
Tuần Giáo

1.100.000.000     1.100.000.000    1.100.000.000     -                       1.015.906.000     84.094.000      84.094.000        -84.094.000

4 Đường vào bản Huổi Hạ
QĐ số 253/QĐ-
UBND ngày 
13/11/2017

Thị trấn 
Tuần Giáo

1.780.000.000     1.752.499.000    119.089.000        1.633.410.000     1.620.204.000     132.295.000    132.295.000      -132.295.000

5 Đường vào bản Đông
QĐ số 134/QĐ-
UBND ngày 
16/10/2018

Thị trấn 
Tuần Giáo

1.465.000.000     550.000.000       550.000.000        550.000.000        -                   -                     291.863.000     422.137.000       714.000.000       

6 Đường vào bản Lập
QĐ số 158/QĐ-
UBND ngày 
31/10/2018

Thị trấn 
Tuần Giáo

1.090.000.000     685.000.000       685.000.000        685.000.000        -                   -                     270.000.000       270.000.000       

7
Rãnh thoát nước từ Quốc 
lộ 279 đến khu ruộng Na 
Ké ra suối

QĐ số 243/QĐ-
UBND ngày 
29/10/2018

Thị trấn 
Tuần Giáo

1.400.000.000     630.000.000       630.000.000        630.000.000        -                   -                     540.000.000       540.000.000       

8 Đường vào khối 20/7
QĐ số 135/QĐ-
UBND ngày 
16/10/2018

Thị trấn 
Tuần Giáo

1.500.000.000     541.590.000       541.590.000        541.590.000        -                   -                     740.000.000       740.000.000       

II
Công trình khởi công 
mới năm 2020

7.100.000.000     -                      -                       -                       -                      -                     -                    -                    1.627.863.000    1.627.863.000    

1
Đường các bản Nong 
Tấu, Chiềng Khoang

Thị trấn 
Tuần Giáo

3.400.000.000     800.000.000       800.000.000       

2 Đường khối Thắng Lợi
Thị trấn 

Tuần Giáo
3.700.000.000     827.863.000       827.863.000       

Kế hoạch vốn năm 
2020

Ghi chú

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020 
TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kế hoạch vốn đã giao

Quyết định phê 
duyệt

Địa điểm 
xây dựng

Tổng mức đầu tư

Giảm (-)

Lũy kế thanh 
toán giải ngân 
đến 31/12/2019

Biểu số: 01

ĐƠN VỊ: UBND THỊ TRẤN TUẦN GIÁO 

Đơn vị tính: Đồng

Số 
TT

Nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn 2020

Trong đó

Tăng (+)               
(Từ nguồn đấu giá 
quyền sử dụng đất 

năm 2020)

Tổng kế hoạch vốn 
đã giao

Trong đó

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Chênh lệch kế hoạch vốn/ lũy kế thanh 
toán 

Tổng cộng Tăng (+)

Tên công trình



Nguồn thu từ đấu 
giá quyền sử dụng 

đất

Nguồn thu từ cấp 
quyền sử dụng đất

TỔNG CỘNG (A+B)      5.970.000.000      3.629.520.000         574.422.400      1.300.000.000      5.503.942.400 

I Nguồn thu tiền sử dụng đất 4.570.000.000    3.629.520.000    574.422.400       -                      4.203.942.400     

Công trình khởi công mới

1 Nhà văn hóa bản Chấng Bản Chấng xã Quài Tở
Diện tích xây dựng 116 m2; 
Bao gồm nhà vệ sinh và hạng 
mục phụ trợ

1.050.000.000    407.520.000       574.422.400       981.942.400        

2 Nhà văn hóa bản Đứa Bán Đứa xã Quài Tở
Diện tích xây dựng 129 m2; 
đảm bảo >100 chỗ ngồi

680.000.000       625.000.000       625.000.000        

3 Nhà văn hóa bản Ngúa Bản Ngúa xã Quài Tở
Diện tích xây dựng 161 m2; 
đảm bảo >120 chỗ ngồi

930.000.000       850.000.000       850.000.000        

4 Nhà văn hóa bản Có Bản Có xã Quài Tở
Diện tích xây dựng 186 m2; 
đảm bảo >150 chỗ ngồi

950.000.000       870.000.000       870.000.000        

5 Nâng cấp đường nội bản Én Bản Én xã Quài Tở
Đường bê tông cấp D (Chiều 
rộng mặt đường 1,5m, chiều 
rộng nền đường 2m)

960.000.000       877.000.000       877.000.000        

II
Nguồn tăng thu xổ số kiến 
thiết tỉnh Điện Biên

1.400.000.000    -                      -                      1.300.000.000    1.300.000.000     

Công trình khởi công mới

1
Nâng cấp đường nội bản Pom 
Ban, đường nội bản Ta

Bản Pom Ban, bản Ta 
xã Quài Tở

Đường bê tông cấp D (Chiều 
rộng mặt đường 1,5m, chiều 
rộng nền đường 2m)

1.400.000.000    1.300.000.000    1.300.000.000     

Biểu số: 02

Địa điểm xây dựng
Tổng mức đầu 

tư

 PHÂN BỔ DANH MỤC VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020 

Đơn vị tính: Đồng

ĐƠN VỊ: UBND XÃ QUÀI TỞ
TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGUỒN TĂNG THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số TT Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn 2020

Kế hoạch vốn 
năm 2020

Quy mô xây dựng

Nguồn thu tiền sử dụng đất
Nguồn tăng thu 
xổ số kiến thiết 
tỉnh Điện Biên

Tên công trình



Kế hoạch vốn 
kéo dài chưa 

thanh toán, phải 
hủy bỏ

Kế hoạch vốn 
được phép kéo 
dài năm 2019 

sang năm 
2020

Tổng cộng Giảm (-) Tăng (+)

Tăng (+)            
(Phân bổ lại từ 
Kế hoạch vốn 
kéo dài chưa 

thanh toán, phải 
hủy bỏ)

Tăng (+)            
(Nguồn thu từ 
cấp quyền sử 

dụng đất)

Tăng (+)               
(Nguồn DPNS 
xã năm 2020)

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG CỘNG      1.744.324.640     1.687.131.000     1.610.435.000      76.696.000               -       76.696.000 -5.093.000       5.093.000     71.603.000     34.160.000     23.033.640     133.889.640 

Công trình tiếp chi 1.744.324.640     1.687.131.000   1.610.435.000   76.696.000     -            76.696.000   -5.093.000 5.093.000     71.603.000   34.160.000   23.033.640   133.889.640   

1

Phụ trợ trụ sở Đảng Ủy - 
HĐND - UBND xã 
Quài Nưa huyện Tuần 
Giáo

QĐ số 1316/QĐ-
UBND ngày 

27/11/2018 của 
UBND huyện Tuần 

Giáo

1.194.907.000     1.200.000.000   1.194.907.000   5.093.000       5.093.000     -5.093.000
 Công trình đã quyết 

toán dự án hoàn 
thành 

2
 San nền nhà Văn hóa - 
Thể thao xã Quài Nưa, 
huyện Tuần Giáo

QĐ số 720/QĐ-
UBND ngày 

05/6/2020 của 
UBND huyện Tuần 

Giáo

549.417.640        487.131.000      415.528.000      71.603.000     71.603.000   5.093.000     71.603.000   34.160.000   23.033.640   133.889.640   

 Công trình đã quyết 
toán dự án hoàn 

thành, bổ sung kế 
hoạch vốn thanh 

toán dứt điểm 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020 

Lũy kế thanh 
toán giải ngân 
đến 31/12/2019

Chênh lệch kế hoạch vốn/ lũy kế thanh 
toán 

Nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn 2020

Kế hoạch vốn 
năm 2020

Ghi chú
Kế hoạch vốn 

đã giao

Biểu số: 03

ĐƠN VỊ: UBND XÃ QUÀI NƯA

Đơn vị tính: Đồng

Số 
TT

Tên công trình
Quyết định phê 

duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành

Giá trị thẩm tra 
phê duyệt quyết 

toán

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH XÃ



Nguồn thu từ cấp 
quyền sử dụng đất

Nguồn vốn sự 
nghiệp chương trình 
MTQG giảm nghèo 
bền vững (Tiểu dự 
án 2: Duy tu bảo 

dưỡng sau đầu tư)

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8

TỔNG CỘNG          200.000.000            88.196.000             93.000.000          181.196.000 

1
Cải tạo, sửa chữa đường từ 
ngã ba Phiêng Pi - Ngã ba rẽ 
đi Tênh Lá, xã Pú Nhung

Bản Phiêng Pi, xã Pú 
Nhung, huyện Tuần 
Giáo

Chiều dài sửa chữa 166m, 
sửa chữa nền đường bằng 
cấp phối đá răm, thảm 
nhựa mặt đường bằng 
Carboncor Asphalt, rãnh 
dọc thoát nước bằng bê 
tông

200.000.000        88.196.000          93.000.000           181.196.000        

Kế hoạch vốn năm 
2020

Ghi chú

Nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn 2020

Số TT Tên công trình Địa điểm xây dựng Quy mô xây dựng Tổng mức đầu tư

Biểu số: 04
  PHÂN BỔ DANH MỤC VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020 

LỒNG GHÉP NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
ĐƠN VỊ: UBND XÃ PÚ NHUNG

Đơn vị tính: Đồng

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)



Quyết định số 
1168/QĐ-UBND 
Ngày 11/10/2018

Quyết định số 
251/QĐ-UBND 

Ngày 15/11/2018

Kế hoạch vốn 
kéo dài chưa 
thanh toán, 
phải hủy bỏ

Kế hoạch vốn được 
phép kéo dài năm 2019 

sang năm 2020

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9=10+11 10 11 12 13 14 15=13+14 16

TỔNG CỘNG         555.044.000       465.044.000       535.044.000 -70.000.000     390.499.678       74.544.322                 -               74.544.322 -52.202.322      52.202.322      34.896.000         87.098.322 

I Công trình tiếp chi 465.044.000        465.044.000      535.044.000      -70.000.000 390.499.678   74.544.322     -             74.544.322            -52.202.322 -                 -                 -                    

1
Nước sinh hoạt bản Ta 
Lếch

Bản Ta Lếch 
xã Mùn 
Chung

330.000.000        330.000.000      400.000.000      -70.000.000 287.758.700   42.241.300     42.241.300            -19.899.300

2
Sân bê tông nhà văn hóa 
+ sân khấu

xã Mùn 
Chung

135.044.000        135.044.000      135.044.000      -                     102.740.978   32.303.022     32.303.022            -32.303.022

II
Công trình khởi công 
mới năm 2020

90.000.000          -                     -                     -                     -                  -             -                 52.202.322    34.896.000    87.098.322       

1
Đường bê tông vào nhà 
văn hóa bản Bó Lếch, xã 
Mùn Chung

Bản Bó 
Lếch xã 

Mùn Chung
90.000.000          52.202.322    34.896.000    87.098.322       

Nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn 2020

Kế hoạch vốn 
năm 2020

Ghi chú
Tổng kế hoạch vốn 

đã giao

Trong đó

Tổng cộng

Trong đó

Giảm (-) Tăng (+)

Tăng (+)            
(Từ nguồn thu 

từ cấp quyền sử 
dụng đất)

Lũy kế thanh 
toán giải ngân 
đến 31/12/2019

Chênh lệch kế hoạch vốn/ lũy kế thanh toán 

Số 
TT

Tên công trình
Quyết định phê 

duyệt
Địa điểm 
xây dựng

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn đã giao

Biểu số: 05

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020 
TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐƠN VỊ: UBND XÃ MÙN CHUNG

Đơn vị tính: Đồng
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
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